
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3

1 15D15802050478 Trần Quốc Trung 28/06/1997 GT15D01 5 5 4 3 2 3 0 17
2 15D15802050506 Nguyễn Trường An 20/08/1997 GT15D01 5 4 3 0 5 0 0 0 17
3 15D15802050507 Nguyễn Tuấn Anh 07/07/1997 GT15D01 5 5 3 0 5 0 8 0 26
4 15D15802050508 Tạ Vũ Bảo 03/08/1997 GT15D01 5 5 4 3 2 3 0 17
3 15D15802050509 Nguyễn Sam Bas 24/10/1997 GT15D01 5 5 3 0 3 0 0 0 16
6 15D15802050510 Nguyễn Nghiêm Bình 05/07/1997 GT15D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
7 15D15802050511 Lê Chí Công 05/04/1997 GT15D01 5 5 3 4 5 5 0 0 27
8 15D15802050512 Bùi Ngọc Đạt 26/11/1997 GT15D01 5 4 0 0 3 0 0 0 12
9 15D15802050513 Nguyễn Trúc Duyên 08/04/1997 GT15D01 5 5 3 0 3 0 2 0 18
10 15D15802050514 Cao Thoại Em 24/12/1997 GT15D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
11 15D15802050515 Bùi Ngọc Minh Huân 12/03/1997 GT15D01 5 4 0 0 3 0 8 0 20
12 15D15802050516 Trương Thị Thảo Nhiên 13/04/1997 GT15D01 5 5 0 0 3 0 4 0 17
13 15D15802050517 Phạm Minh Quang 04/12/1997 GT15D01 5 4 0 0 5 0 6 0 20
14 15D15802050518 Phạm Văn Ri 13/07/1997 GT15D01 5 5 2 0 3 0 4 0 19
15 15D15802050519 Hồ Thanh Tâm 20/02/1997 GT15D01 0
16 15D15802050520 Nguyễn Thái Minh Thuận 22/02/1997 GT15D01 5 5 3 0 5 0 0 0 18
17 15D15802050521 Trương Trần Vĩnh Thụy 27/01/1997 GT15D01 5 5 5 2 3 0 0 0 20
4 15D15802050522 Phan Thị Mai Trang 02/08/1997 GT15D01 5 4 3 0 3 0 4 0 19
19 15D15802050523 Nguyễn Thị Thảo Trinh 05/12/1997 GT15D01 0
20 15D15802050573 Lê Minh Châu 07/05/1997 GT15D01 5 5 5 3 2 3 0 18
21 15C15104050064 Trương Phương Linh 10/01/1997 KN15C01 5 3 0 0 3 0 4 0 15
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22 15C15104050065 Lê Quang Thắng 28/11/1997 KN15C01 5 3 3 0 3 0 2 0 16
23 15C15104050066 Nguyễn Ngọc Thanh Trâm 24/09/1997 KN15C01 0
24 15C15104050067 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 04/10/1997 KN15C01 5 5 0 0 3 0 4 0 17
25 15D11101040068 Bùi Hữu Danh 05/08/1997 KN15D01 5 3 3 0 5 0 0 0 16
26 15D11101040069 Nguyễn Thanh Hiền 27/10/1997 KN15D01 5 5 0 0 3 0 4 0 17
27 15D11101040070 Bùi Khánh Huy 25/06/1997 KN15D01 5 3 3 0 3 0 0 0 14
28 15D11101040071 Lê Huỳnh Long 01/03/1997 KN15D01 5 4 0 0 3 0 6 0 18
29 15D11101040072 Trần Thị Ngân 15/03/1997 KN15D01 5 5 5 2 5 0 6 0 28
30 15D11101040073 Dương Thanh Phong 19/10/1996 KN15D01 0
31 15D11101040074 Trần Đức Thiên Phú 09/11/1997 KN15D01 5 5 0 0 3 0 4 0 17
32 15C15101010001 Nguyễn Tấn Cường 21/10/1997 KT15C01 4 5 4 3 0 3 0 16
33 15C15101010002 Nguyễn Phúc Dương 16/06/1993 KT15C01 4 5 4 3 0 3 0 16
34 15C15101010003 Nguyễn Hoàng Luân 27/11/1996 KT15C01 4 5 4 3 0 3 0 16
35 15C15101010004 Trần Quốc Tuấn 02/07/1995 KT15C01 4 5 4 3 0 3 0 16


